	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC
Số:           /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16  tháng 7 năm 2015



BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 15 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông:
- Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
- Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm ngày 15/7 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu Tây Bắc và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
2. Tin thời tiết ngày 16/7:
- Khu vực Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 14/7 đến 19h00 ngày 15/7, các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đồng Văn (Hà Giang)
	58 mm
	
	Yaly (Gia Lai)
	75 mm

	Đáp Cầu (Bắc Ninh)
	37 mm
	
	Kon Tum (Kon Tum)
	41 mm

	Mường Mán (Bình Thuận)
	78 mm
	
	Xuân Tô (An Giang)
	48 mm

	Võ Xu (Bình Thuận)
	50 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	37 mm 


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 15/7 đến 07h00 ngày 16/7, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến dưới 40mm (Các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bảo Yên (Lào Cai)
	81mm
	
	Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 
	64mm

	Phố Ràng (Lào Cai) 
	80mm
	
	Hà Giang (Hà Giang) 
	61mm

	Đầu Đắng (Bắc Kạn) m
	73m
	
	Thất Khê (Lạng Sơn) 
	53mm

	Tuần Giáo (Điện Biên) 
	42m
	
	
	


 (Lượng mưa tập trung chủ yếu từ 19h ngày 15/7 đến 01h ngày 16/7).
[bookmark: _GoBack]3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 12/7 đến 19h00 ngày 15/7, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 100mm (các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	 Yaly (Gia Lai)
	102 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	115 mm

	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	336 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	108 mm

	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	245 mm
	
	Bạc Liêu (Bạc Liêu)
	108 mm

	Võ Xu (Bình Thuận)
	178 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 16/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,80 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,68m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Lưu lượng nước đến hồ Sơn La và Hoà Bình trên sông Đà tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Thao tiếp tục lên. Mực nước hạ lưu sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ Tuyên Quang và Thác Bà. Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo thủy triều với xu thế lên. Đến 7 giờ ngày 17/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,80m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động theo thủy triều. Đến 19 giờ ngày 16/7, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,10m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	15/7
	184,51
	114,23
	2.053
	386

	
	7h
	16/7
	184,50
	112,56
	833
	0

	Hòa Bình
	7h
	15/7
	91,92
	11,63
	1.900
	260

	
	7h
	16/7
	92,02
	11,15
	1.150
	300

	Tuyên Quang
	7h
	15/7
	95,72
	47,00
	147
	0

	
	7h
	16/7
	95,27
	47,00
	270
	0

	Thác Bà
	7h
	15/7
	45,96
	20,73
	30 (QvàoTB ngày 15/7)
	6 (QraTB ngày 15/7)

	
	7h
	16/7
	46,08
	20,77
	
	


IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI MƯA LỚN, LŨ ỐNG, LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT
Trong ngày, Văn phòng thường trực thường xuyên theo dõi chặt chẽ tin cảnh báo về tình hình mưa dông trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và thành phố Hà Nội để thông tin cho các địa phương; tiếp tục đôn đốc Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện nội dung văn bản số 35/TWPCTT-VP ngày 14/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về Phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. 
Các địa phương đã, đang triển khai thực hiện việc thông tin, cảnh báo và rà soát các khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Tại Lai Châu, UBND tỉnh có công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/7/2015 về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa dông, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo Báo cáo nhanh số 62/BC-VPTT ngày 14/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Tây Ninh về tình hình thiệt hại do mưa kèm theo dông, lốc xoáy làm thiệt hại: 129 căn nhà (tốc mái 124 căn, sập hoàn toàn 05 căn); 40ha cây mì, 50ha hoa màu các loại; 02ha cây cao su. Sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Hòa Thành và thành phố Tây Ninh đã phối hợp cùng với chính quyền xã tổ chức kiểm tra, thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị hại khắc phục hậu quả và ổn định đời sống cho nhân dân./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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